Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau: 
1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu:
- Tên dự toán: Cung cấp và lắp đặt máy phát điện dùng cho các đơn vị của Thuế tỉnh Thanh Hóa, năm 2025.
- Tên Gói thầu số 01: Cung cấp và lắp đặt máy phát điện dùng cho các đơn vị của Thuế tỉnh Thanh Hóa, năm 2025.
- Giá gói thầu: 2.700.000.000 VND. 
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 
- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày.
- Quy mô gói thầu:
	Máy phát điện 250kVA

	Stt
	Hạng mục
	 Đvt
	Sl 

	 
	Máy 250kVA
	cái
	6

	1
	Vận chuyển máy đến chân công trình
	Lần
	6

	2
	Cẩu hạ, đưa máy vào vị trí
	Lần
	6

	3
	Ống thoát khói
	Mét
	30

	4
	Dầu diesel chạy máy trong 1 giờ
	Lít
	360

	5
	Nhớt động cơ, nước làm mát
	Gói
	6


2. Yêu cầu về kỹ thuật
Thông số kỹ thuật của hàng hóa phải đáp ứng tương đương hoặc tốt hơn các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây:
0. Nhà thầu phải có bảng tuyên bố đáp ứng về kỹ thuật của thiết bị chào thầu theo mẫu sau:
	STT
	Nội dung mô tả E-HSMT
	Xuất xứ hàng hóa [ghi tên quốc gia, vùng lãnh thổ, ký mã hiệu, nhãn hiệu,
hãng sản xuất]
	Yêu cầu kỹ thuật theo E-HSMT
	Thông số kỹ thuật E-HSDT
	Tài liệu kỹ thuật tham chiếu trong E- HSDT (nếu có)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	1
	Thiết bị 1:
	
	
	
	

	
	- Tính năng kỹ thuật
	
	
	
	Trang số…, mục…, dòng…. của Cataloge……

	
	…
	
	
	
	…



Ghi chú:
+ Cột 2, 4: Nhà thầu ghi thông tin theo yêu cầu của E-HSMT;
+ Cột 3, 5: Nhà thầu ghi các thông tin của thiết bị dự thầu;
+ Cột 6: Nhà thầu ghi thông tin theo tài liệu chứng minh cho các thông tin nhà thầu kê khai tại cột (5).)
+ Ghi chú: Tất cả nội dung yêu cầu liên quan đến thương hiệu, mã hiệu, model, nguồn gốc (nếu có) trong E-HSMT chỉ mang tính tham khảo cho nhà thầu nhằm thuận lợi hơn trong quá trình đề xuất sản phẩm cho gói thầu; nhà thầu không bắt buộc phải chào theo yêu cầu về thương hiệu, mã hiệu, model, nguồn gốc (nếu có).

	BẢNG YÊU CẦU THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA MÁY PHÁT ĐIỆN 250KVA

	TT
	Mô tả
	Đơn vị
	Yêu cầu đáp ứng

	A
	Thông số kỹ thuật máy phát điện
	
	

	I
	Tổ máy phát điện
	
	

	1
	Nhà sản xuất
	-
	Nhà thầu đề xuất

	2
	Nước sản xuất, lắp ráp
	-
	Thuộc nhóm các nước EU/G7/G20

	3
	Model
	-
	Nhà thầu đề xuất

	4
	Máy được sản suất, lắp ráp , hoàn thiện theo tiêu chuẩn QLCL 
	
	ISO 9001:2015, ISO 8528, EN 60204-1:2018, IEC 60204-1, EN ISO 12100:2010, EN 61000, IEC 60034 hoặc tiêu chuẩn tương đương

	
	Chứng chỉ quản lý chất lượng nhà sản xuất (được chứng nhận bởi cơ quan độc lập thứ 3 phát hành)
	
	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015

	5
	Công suất Prime
	kVA
	≥ 250

	6
	Công suất Standby
	kVA
	≥ 275

	7
	Điện áp
	V
	220/380V hoặc 230/400V

	8
	Loại điều tốc
	-
	Điện tử

	9
	Bồn dầu gắn đế máy phù hợp chạy liên tục ≥ 8 giờ tại 100% tải
	Lít
	Nhà thầu đề xuất

	10
	Kích thước tổ máy có vỏ (DxRxC)
	mm
	Nhà thầu đề xuất 

	11
	Tổng trọng lượng
	Kg
	Nhà thầu đề xuất

	12
	Khả năng chịu quá tải
	%
	≥ 110%

	14
	Sơ đồ, bản vẽ cấu tạo
	
	- Có bản vẽ 2D, 3D về cấu tạo máy phát điện.
- Có sơ đồ chỉ dẫn các cụm chi tiết cấu thành và sơ đồ lắp ráp tổng thể của máy.
- Có bản vẽ sơ đồ kết nối của hệ thống điều khiển với đầy đủ chỉ dẫn.

	II
	Động cơ Diesel
	
	

	1
	Nhà sản xuất
	
	Cùng thương hiệu với nhà sản xuất tổ máy phát điện

	2
	Xuất xứ
	
	Thuộc nhóm các nước EU/G7/G20

	3
	Công suất dự phòng động cơ tại 1500 rpm
	kWm
	≥ 232

	4
	Công suất liên tục động cơ tại 1500 rpm
	kWm
	≥ 255

	5
	Phương pháp điều tốc
	
	Điện tử

	6
	Tốc độ
	Rpm
	1500

	7
	Đường kính x hành trình
	mm
	≥ 110x140mm

	8
	Dung tích xilanh
	L
	≤ 8.9 L

	9
	Số xylanh, cách bố trí
	-
	≤ 6 xi lanh, xếp thẳng hàng

	10
	Tỉ số nén
	
	≤ 18:1

	11
	Dung tích dầu bôi trơn
	L
	≤ 22

	12
	Dung tích nước làm mát
	
	≤ 38

	
	Tiêu hao nhiên liệu tại 25% công suất liên tục
	L/h
	≤ 11.4

	13
	Tiêu hao nhiên liệu tại 50% công suất liên tục
	L/h
	≤ 21

	14
	Tiêu hao nhiên liệu tại 75% công suất liên tục
	L/h
	≤ 30.4

	15
	Tiêu hao nhiên liệu tại 100% công suất liên tục
	L/h
	≤ 41.6

	16
	Phương pháp làm mát 
	-
	Làm mát bằng nước

	III
	Đầu phát
	
	

	1
	Nhà sản xuất
	
	Cùng thương hiệu với nhà sản xuất tổ máy phát điện

	2
	Xuất xứ
	
	Thuộc nhóm các nước EU/G7/G20

	4
	Kiểu ổ đỡ
	-
	≥ 1 ổ đỡ

	5
	Công suất liên tục (tại 40°C)
	kVA
	≥ 250

	6
	Hệ số công suất
	Cos φ
	0.8

	7
	Điện áp
	V
	230/400 hoặc 220/380

	8
	Dao động điện áp 
	
	±1%

	9
	Tần số danh nghĩa
	Hz
	50

	10
	Điều chỉnh điện áp
	-
	AVR

	11
	Cấp cách điện
	-
	≥ H

	12
	Cấp bảo vệ 
	-
	≥ IP23

	IV
	Hệ thống điều khiển
	
	

	1
	Nhà sản xuất
	
	EU/G7 hoặc tương đương

	2
	Xuất xứ
	
	Thuộc nhóm các nước G7

	3
	Kiểu bảng điều khiển
	-
	Bảng điều khiển kỹ thuật số - Giao diện màn hình LCD trực quan đầy đủ các thông số

	4
	Các thông số đo lường và hiển thị cơ bản
	-
	+ Điện áp (V);
+ Dòng điện tiêu thụ (A);
+ Tần số (Hz);
+ Thời gian chạy máy (hour);
+ Mức nhiên liệu (%);
+ Áp suất dầu nhớt bôi trơn (bar);
+ Nhiệt độ nước làm mát (ºC).

	5
	Các chế độ vận hành cơ bản
	-
	- STOP: tắt;
- START: bật;
- MAN: Vận hành bằng tay;
- AUTO: Vận hành tự động  
- Tự động giám sát điều khiển bảo vệ máy
- Tự động giám sát điện lưới, tự động khởi động máy và điều khiển ATS khi điện lưới lỗi

	6
	Chức năng bảo vệ
	-
	+ Quá dòng;
+ Ngắn mạch máy phát;
+ Mức nhiên liệu thấp;
+ Áp suất dầu bôi trơn thấp;
+ Nhiệt độ nước làm mát cao;
+ Mức nước làm mát thấp;
+ Điện áp máy phát cao / thấp;
+ Điện ắc quy cao/thấp
+ Tần số máy phát cao/thấp;
+ Tốc độ động cơ quá cao hoặc quá thấp;
+ Lỗi khởi động.

	7
	Phương pháp vận hành
	
	Phím bấm

	8
	Chức năng làm việc với bộ chuyển nguồn ATS
	
	- Có chức năng AMF (tự
động phát hiện điện lưới lỗi để chạy máy tự động) và tự động chuyển nguồn ATS bằng tay, tự động

	9
	Chức năng lưu trữ
	
	Lưu trữ sự kiện lịch sử theo thời gian thực, theo số giờ chạy máy

	V
	Hệ thống cách âm chống ồn
	
	

	1
	Chống ồn cho máy phát đảm bảo độ ồn
	
	≤ 70dB±2 khoảng cách 7m ở không gian mở tại 100% tải liên tục của máy phát điện

	2
	Hình thức
	-
	Mới 100%. Thiết kế bố trí các cửa ở các vị trí thuận tiện cho việc đóng mở, quan sát, bảo dưỡng sửa chữa và vận hành máy phát

	3
	Độ ồn
	
	Vỏ cách âm phải đảm bảo độ ồn, có khối tiêu âm gió vào gió ra, đảm bảo độ ồn theo yêu cầu.

	VI
	Bộ nạp bù
	
	

	1
	Thông tin bộ nạp bù ắc quy
	
	Nhà sản xuất, mã hiệu, xuất xứ của bộ nạp, đính kèm tài liệu

	2
	Dải điện áp hoạt động đầu vào
	
	Sử dụng nguồn đầu vào AC: 130V ÷ 240V hoặc bao dải trên

	3
	Hiệu suất tối đa
	
	≥ 80%

	4
	Chế độ nạp
	
	Tối thiểu 2 chế độ: Nạp ổn dòng (Boost) và nạp ổn áp (Float)

	5
	Điện áp đầu ra  định mức
	
	12VDC

	6
	Dòng điện đầu  ra tối đa
	
	≥ 5A

	7
	Hiển thị trạng thái làm việc và cảnh báo
	
	LED

	8
	Bảo vệ đầu ra
	
	Bảo vệ ngược cực, quá tải, ngắn mạch ở phía đầu ra mà không bị hư hỏng

	9
	Nhiệt độ hoạt  động
	
	0 ÷ 50℃ hoặc bao dải trên

	10
	Độ ẩm hoạt động
	
	0÷90%RH hoặc bao dải trên, không đọng sương

	11
	Phụ kiện lắp đặt
	
	Bộ nạp bù lắp đặt kèm bên trong máy phát điện với đầy đủ phụ kiện

	VII
	Thiết bị bảo vệ máy phát: 
	
	

	1
	Thông tin thiết bị
	
	Nhà sản xuất, mã hiệu, xuất xứ của bộ cắt lọc sét, đính kèm tài liệu

	2
	Thông số kỹ thuật yêu cầu
	
	- Có khả năng tiêu tán dòng sét trực tiếp cấp công nghiệp
- Chịu được xung dạng 10/350 μs với biên độ đến 25 kA trên mỗi pha và 100 kA trên nhánh trung tính – tiếp địa
- Chịu được xung dạng 8/20 μs với biên độ đến 25 kA (pha) và 100 kA (N–PE)
- Điện áp dư không превыш 1,5 kV
- Bố trí bảo vệ theo dạng 3 pha + trung tính riêng
- Thiết kế, thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 61643-11
- Có hiển thị trạng thái làm việc và cảnh báo hỏng

	3
	Phụ kiện lắp đặt 
	
	Lắp đặt kèm theo máy phát



Ghi chú: Các ký mã hiệu, model, hãng sản xuất, xuất xứ riêng (nếu có) trong đặc tính yêu cầu kỹ thuật dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo.
        - Nhà thầu chào đính kèm đầy đủ Catalogue hoặc tài liệu có liên quan của hàng hóa chào hàng do hãng sản xuất phát hành( có đóng dấu xác nhận của hãng sản xuất hoặc nhà phân phối của hãng sản xuất tại Việt Nam) để chứng minh hàng hóa chào hàng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo E-HSMT. Tất cả các tài liệu cung cấp phải bằng tiếng Việt, trong trường hợp bằng tiếng nước ngoài nhà thầu phải đính kèm bản dich tiếng Việt và chịu trách nhiệm về tính chính xác của tài liệu cung cấp. Trường hợp E-HSDT thiếu các bản dịch tiếng Việt, nhà thầu phải chịu trách nhiệm bổ sung, làm rõ trong quá trình đánh giá E-HSDT.
- Yêu cầu thông số kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật. Vì vậy, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “ưu việt hơn” so với các yêu cầu tối thiểu. Trong trường hợp đó, nhà thầu phải giải trình, chứng minh mặt hàng dự thầu có tính năng, thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn so với yêu cầu của E-HSMT.
- Nhà thầu cũng cấp hàng hóa theo đúng thông số kỹ thuật quy định hoặc tương đương hoặc tốt hơn. 
- “Tương đương” có nghĩa là có đặc tính kỹ thuật, có tính năng sử dụng là tương đương với các hàng hóa đã nêu trên (kèm theo tài liệu, catalogue để chứng minh).  
3. Các yêu cầu khác
a. Yêu cầu về bảo hành:
- Chế độ bảo hành: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
- Trong thời hạn bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất Nhà thầu có cam kết thực hiện nghĩa vụ bảo hành, cung cấp dịch vụ sửa chữa, cung cấp hàng hóa thay thế và hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng và các dịch vụ sau bán hàng khác khi nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư.
- Kể từ ngày hết hạn bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất Nhà thầu có cam kết hỗ trợ kỹ thuật, cung cấp các dịch vụ sửa chữa, hàng hóa thay thế. Các phụ tùng thay thế khi bảo hành phải đảm bảo chính hãng và đúng yêu cầu kỹ thuật.
- Các phụ kiện đi kèm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
b. Yêu cầu về đóng gói hàng hóa:
- Cam kết các hàng hóa chào thầu sản xuất từ năm 2024 trở lại đây, phải mới 100%, đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (hãng sản xuất);
- Nhà thầu có cam kết toàn bộ hàng hóa phải được đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, đảm bảo hàng hóa nguyên đai nguyên kiện không gãy vỡ, bóp méo.
4. Địa điểm giao hàng
[bookmark: _GoBack]- Vận chuyển, lắp đặt, chạy thử  tại các Thuế cơ sở của Thuế tỉnh thanh Hóa: Thuế cơ sở 1, 2, 9, 10, 11, 12.
- Tải trọng xe cẩu tiêu chuẩn phù hợp với tải trọng của máy phát điện.
Mục 2. Bản vẽ
Không có bản vẽ:
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Chủ đầu tư có quyền yêu cầu kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được cung cấp để đảm bảo hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng. Thời gian, địa điểm và cách thức tiến hành kiểm tra, thử nghiệm:
	+ Địa điểm: Tại đơn vị sử dụng.
	+ Thời gian: do các bên thỏa thuận;
	+ Nội dung kiểm tra: Kiểm tra toàn bộ hàng hóa theo yêu cầu của hợp đồng;
	+ Chi phí tổ chức thực hiện: do nhà thầu chi trả.
- Trường hợp hàng hóa không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và Nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp Nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, Chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Nhà thầu chịu. Việc thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa của Chủ đầu tư không dẫn đến miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng của Nhà thầu.

